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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng khai thác cá bông lau giống ở vùng cửa sông 

tỉnh Bến Tre. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 61 hộ khai thác cá bông lau giống bằng lưới 
đáy (22 hộ) và lưới te (39 hộ) tại các bến cá thuộc khu vực cửa Đại, cửa Hàm Luông và cửa Cổ Chiên. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, mùa vụ khai thác cá giống tập trung vào tháng 9 đến tháng 12 hàng năm với số ngày khai 
thác trong một tháng của nghề đáy trung bình 17,2 ngày/tháng và nghề lưới te 18,6 ngày/tháng. Số lượng cá 
giống bắt được ở nghề lưới đáy là 461 con/ngày/tàu và ước tính khoảng 29,2 ngàn con/năm/tàu, đối với nghề 
lưới te là 421 con/ngày/tàu và ước tính khoảng 31,5 ngàn con/năm/tàu. Nghề lưới te có tổng chi phí khai thác 
trung bình 3,05 triệu đồng/ngày, doanh thu đạt 4,35 triệu đồng/ngày và tỷ suất nhuận đạt 42,6%. Nghề lưới 
đáy có tổng chi phí khai thác và doanh thu lần lượt là 1,66 triệu đồng/ngày và 3,13 triệu đồng/ngày, thấp hơn 
so với nghề lưới te, nhưng tỷ suất lợi nhuận cao hơn đạt 91,0%.  Đa số ngư dân cho rằng sản lượng cá bông 
lau giống bị suy giảm so với trước đây do thời tiết thay đổi, hoạt động khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường 
và sự thay đổi dòng chảy.

Từ khóa: Cá bông lau, cá giống, lưới đáy, lưới te, khai thác.

ABSTRACT
This study was conducted to assess the current status of exploitation of Bong-lao fi ngerling in the estuaries 

of Ben Tre province. Primary data were collected by interviewing 61 fi sherman households using of stow net 
(22 households) and push net (39 households) at the landing site of Dai estuary, Ham Luong estuary, and Co 
Chien estuary. The results showed that the season of fi ngerling fi shing was from September to December every 
year with the average number of fi shing days per month of 17.2 days/month for the stow net and 18.6 days/
month for the push net. Production of fi ngerlings of the stow net was 461 fi ngerlings/day/ship and estimated at 
29.2 thousand fi ngerlings/year/ship, for the push net was 421 thousand fi ngerlings/day/ship, and estimated at 
31.5 thousand fi ngerlings/year/ship. The total cost of the push net was 3.05 million VND/day with revenue of 
4.35 million VND/day, and the profi t margin was 42.6%. Total cost and revenue of the stow net of 1.66 million 
VND/day and 3.13 million VND/day, respectively, were lower than the push net. However, the profi t margin of 
the stow net was higher at 91.0%. Most fi shermen believed that production of Bong-lao fi ngerling was declining 
compared to the past due to changing weather, overfi shing, environmental pollution, and fl ow changes.

Keywords: Pangasius krempfi , fi ngerling, stow net, push fi shing, fi shing.

I. MỞ ĐẦU
Cá bông lau (Pangasius  krempfi  Fang & 

Chaux, 1949) thuộc họ cá tra (Pangasiidae) 
là loài có giá trị kinh tế ở lưu vực sông 
Mekong. Cá bông lau là loài di cư ngược dòng 
(Anadromous) để sinh sản, phần lớn vòng đời 
sống ở vùng biển ven bờ và ở vùng nước lợ của 

đồng bằng sông Cửu Long trước khi quay trở 
lại đẻ trứng ở vùng nước ngọt, đây là đặc tính 
chỉ có duy nhất ở loài này trong họ cá tra [17-
19]. Ở đồng bằng sông Cửu Long cá bông lau 
là đối tượng khai thác quan trọng của ngư dân 
đánh cá ở các vực nước sâu trên sông (cù lao 
Tân Lộc-Thốt Nốt, kinh Vàm Nao) và ở vùng 
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ven biển (Bình Đại, Ba Tri, Định An, Trần Đề) 
[13,15]. Hiện nay, cá bông lau được sản xuất 
giống thành công trong điều kiện nuôi nhốt [6-
7,9] và là đối tượng có tiềm năng phát triển 
nuôi trồng thủy sản nước lợ [12,22], tuy nhiên 
số lượng con giống sản xuất cung cấp ra thị 
trường vẫn còn hạn chế. Ở tỉnh Bến Tre với lợi 
thế là nằm trên vùng hạ lưu sông Tiền (cửa Cổ 
Chiên, cửa Đại và cửa Hàm Luông) có nguồn 
lợi cá bông lau tương đối phong phú, hoạt động 
khai thác cá bông lau giống diễn ra từ tháng 
9 đến tháng 12 dương lịch (tháng 8 đến tháng 
11 âm lịch) hàng năm đã cung cấp con giống 
cho nghề nuôi cá ở địa phương. Nghề khai thác 
cá bông lau giống chủ yếu là nghề te xiệp và 
đóng đáy sông với khu vực khai thác tập trung 
ở vùng cửa sông ven biển [10,15,16]. Mặc dù 
là loài được quan tâm khai thác và nuôi thương 
phẩm nhưng rất ít thông tin về hiện trạng khai 
thác cá bông lau giống ở vùng cửa sông được 
công bố, đặc biệt là vùng cửa sông tỉnh Bến 
Tre. Vì vậy, nghiên cứu này  được thực hiện 
nhằm đánh giá hiện trạng khai thác cá bông 
lau giống ở vùng cửa sông tỉnh Bến Tre, cung 
cấp thông tin cho việc quản lý và bảo vệ nguồn 
lợi cá giống ngoài tự nhiên và nghiên cứu liên 
quan đến cá bông lau.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Khảo sát được tiến hành từ tháng 6/2022 

đến tháng 12/2022 tại vùng cửa sông ven biển 
thuộc các huyện ven biển Bình Đại (cửa Đại), 
Ba Tri (cửa Hàm Luông) và Thạnh Phú (cửa 
Cổ Chiên) thuộc tỉnh Bến Tre. 

2. Phương pháp thu thập số liệu
Nghiên cứu này sử dụng nguồn số liệu sơ 

cấp thu thập từ các hộ ngư dân làm nghề khai 
thác cá bông lau giống ở địa bàn nghiên cứu 
với sự tham vấn của cán bộ quản lý ngành 
thủy sản tại địa phương. Hộ khai thác cá bông 
lau giống gồm nghề lưới đáy và lưới te, được 
bắt gặp ngẫu nhiên tại các bến cá và các khu 
vực tập trung nghề khai thác, sau đó tiến hành 
phỏng vấn trực tiếp dựa trên các biểu mẫu được 
soạn sẵn với 22 hộ làm nghề lưới đáy và 39 hộ 
làm nghề lưới te.

Cách nhận biết cá bông lau giống được trao 

đổi trước khi tiến hành phỏng vấn, trong sản 
lượng cá bông lau giống khai thác được ở vùng 
cửa sông Bến Tre thường xuất hiện con giống 
cá tra bần (P. mekongensis), các hộ khai thác và 
thương lái phân biệt 2 loài này chủ yếu dựa vào 
màu sắc, cá bông lau có phần lưng màu xanh 
nhạt, đuôi có màu hơi vàng, còn đối với cá tra 
bần thì phần lưng, đuôi và vây đều màu vàng 
và số lượng con giống cá tra bần chỉ chiếm 
khoảng 10% sản lượng. Theo nghiên cứu của 
Dương Thúy Yên và ctv., (2016) ở giai đoạn cá 
nhỏ (<50 g) những đặc điểm đặc trưng của cá 
tra bần có thể nhận biết như: đầu sần sùi, có 2 
rãnh sâu, rõ ràng ở đỉnh đầu và có vết sần hình 
cánh quạt hiện rõ ở trên nắp mang. Trong khi 
đó, cá bông lau có đầu trơn lán, có rãnh cạn và 
không có hình cánh quạt rõ ràng [2].

Những thông tin chính được khảo sát về 
hoạt động khai thác cá bông lau giống như sau: 
(a) Những thông tin chung về chủ hộ khai thác 
như là trình độ học vấn, lao động khai thác, 
số năm kinh nghiệm; (b) Các thông tin về tàu, 
ngư cụ và mùa vụ bao gồm công suất tàu, ngư 
trường, thời gian khai thác, kích cỡ cá giống; 
(c) Khía cạnh tài chính như là chi phí đầu tư, 
chi phí nhiên liệu, lượng thực, nhân công, giá 
bán và doanh thu; (d) Những nhận định về 
nguồn lợi cá bông lau giống.

3. Phương pháp phân tích số liệu
Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp 

phân tích như sau: (1) Phương pháp thống kê 
mô tả được sử dụng với các giá trị trung bình, 
độ lệch chuẩn, tần suất xuất hiện, phần trăm để 
mô tả thông tin chung của hộ khai thác, các chỉ 
tiêu về kỹ thuật, tài chính và những thuận lợi và 
khó khăn của hoạt động khai thác cá bông lau 
giống; và (2) Kiểm định trung bình (T-test) thể 
hiện sự khác biệt giữa các giá trị trung bình của 
các chỉ tiêu kỹ thuật và tài chính giữa nghề lưới 
đáy và lưới te tại vùng cửa sông tỉnh Bến Tre. 

Một số công thức được tính toán trong 
nghiên cứu như sau:

(1) Sản lượng (con/năm) = Sản lượng khai 
thác trên ngày * số ngày khai thác trong tháng 
* Số tháng khai thác trong một năm; 

(2) Doanh thu (triệu đồng/ngày) = Tổng sản 
lượng * Giá bán;
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(3) Tổng chi phí (triệu đồng/ngày) = Tổng 
chi phí biến đổi + Tổng chi phí cố định; 

(4) Lợi nhuận (triệu đồng/ngày) = Tổng thu 
nhập - Tổng chi phí;

(5) Tỉ suất lợi nhuận (%) = Tổng lợi nhuận/
Tổng chi phí * 100.

(6) Chi phí khấu hao (triệu đồng/ngày) = 
Tổng chi phí đầu tư/thời gian sử dụng. Trong 
đó, Thời gian sử dụng (ngày) = Số ngày khai 
thác trong tháng * Số tháng khai thác trong 
năm * Số năm sử dụng tối đa.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

1. Thông tin chung của hộ khai thác con 
giống cá bông lau

Các chủ tàu khai thác cá bông lau giống có 
độ tuổi trung bình là 38 tuổi ở nghề lưới đáy 
và 40 tuổi ở nghề lưới te với kinh nghiệm khai 
thác thủy sản tương ứng là 17 năm và 20 năm. 
Do nhu cầu con giống cung cấp cho nghề nuôi 
cá thương phẩm tăng cao trong những năm gần 
đây, ngư dân bắt đầu tham gia khai thác con 
giống cá bông lau với thời gian hoạt động đối 
với nghề lưới đáy và lưới te lần lượt là 3,7 năm 
và 4,0 năm (Bả ng 1).

 Bả ng 1. Thông tin chung của hộ khai thác cá bông lau giống
Nội dung Nghề lưới đáy (n=22) Nghề lưới te (n=39)

Tuổi (năm) 38,0 ± 10,0a 40,0 ± 9,0b

Kinh nghiệm khai thác thủy sản (năm) 17,0 ± 11,0a 20,0 ± 11,0b

Số năm khai thác cá bông lau giống (năm) 3,7 ± 1,5a 4,0 ± 1,6a

Số lao động tham gia/ngư cụ (người) 2,5 ± 0,5a 2,6 ± 0,6a

Lao động trong gia đình (%) 69,7 62,0
Trình độ văn hóa (%)

- Không biết chữ 40,9 23,1
- Tiểu học 36,4 41,0
- Trung học cơ sở 13,6 30,8
- Trung học phổ thông 9,1 5,1

* Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; Các giá trị trong cùng 1 hàng có ký hiệu chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%.

Độ tuổi tỷ lệ thuận với kinh nghiệm khai 
thác và là yếu tố quan trọng quyết định đến 
hiệu quả khai thác cá [10], tuy số năm khai 
thác cá bông lau giống tương đối ít nhưng dựa 
vào kinh nghiệm khai thác thủy sản lâu năm sẽ 
là một trong những yếu tố thuận lợi góp phần 
khai thác cá giống có hiệu quả. Tổng số lao 
động tham gia trên một tàu của nghề lưới đáy 
và lưới te trung bình 2-3 người, trong đó, lao 
động trong gia đình là chủ yếu (chiếm 62,0-
69,7%). Việc sử dụng lao động là các thành 
viên trong gia đình giúp giảm chi phí thuê 
mướn nhân công và góp phần nâng cao thu 
nhập trong gia đình [15]. Trình độ học vấn của 
ngư dân khai thác cá bông lau giống chủ yếu 
là từ cấp 2 trở xuống và tỉ lệ ngư dân không 
biết chữ vẫn còn cao, do ngư dân tham gia khai 
thác thủy sản từ rất trẻ (15-18 tuổi) nên trình 

độ học vấn tập trung ở các cấp bậc tiểu học và 
trung học cơ sở [11]. Vì vậy, điều này có thể 
gây khó khăn trong việc tuyên truyền bảo vệ, 
khai thác hợp lý nguồn giống cá bông lau và 
quá trình tiếp thu quy trình sản xuất của ngư 
dân để chuyển đổi nghề còn nhiều hạn chế. Bởi 
vì, nghề đáy và nghề lưới te vốn bị cấm trong 
vùng ven bờ và vùng nước nội địa được quy 
định tại Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn [1].

2. Mùa vụ khai thác cá bông lau giống
Mùa vụ khai thác cá giống tập trung từ 

tháng 9 đến tháng 12 dương lịch (tháng 8 đến 
tháng 11 âm lịch), đây là thời điểm vào mùa 
mưa độ mặn giảm thấp thích hợp cho sự phát 
triển của cá bông lau giống. Khu vực tập trung 
khai khác thường là vùng cửa sông hoặc khu 
vực trong sông (cách cửa sông từ 2-5 km), 
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có độ mặn dao động 4-5‰. Các  khu vực cửa 
sông như cửa Đại (huyện Bình Đại), cửa Hàm 
Luông (huyện Ba Tri) và cửa Cổ Chiên (huyện 
Thạnh Phú), trong đó khu vực Cửa Đại và cửa 
Cổ Chiên thường có mật độ tàu khai thác cá 
bông lau giống tập trung nhiều nhất. Ở vùng 
cửa sông Trần Đề thuộc tỉnh Sóc Trăng theo 
các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy rằng 
cá bông lau giống xuất hiện vào 2 khoảng thời 
gian là từ tháng 2 đến tháng 5 và từ tháng 9 
đến tháng 12 hàng năm. Trong đó, số lượng cá 
giống xuất hiện nhiều nhất là từ tháng 9 đến 
tháng 10, lúc này lượng mưa ở khu vực nhiều, 
thích hợp cho cá bông lau giống sinh trưởng và 
phát triển tốt [14].

3. Tàu và ngư cụ khai thác cá bông lau 
giống

Nghề lưới te là nghề khai thác chủ động, 
tàu di chuyển với tốc độ cao để khai thác cá 
bông lau giống. Trong khi đó, nghề lưới đáy 
hoạt động cố định, lọc nước bắt cá dựa vào 
dòng chảy, tàu dùng cho lưới đáy chỉ có chức 
năng vận chuyển, do đó tàu cho nghề lưới đáy 
có công suất và chiều dài trung bình nhỏ hơn 
tàu của nghề lưới te. Kết quả khảo sát cho thấy 
nghề lưới te sử dụng tàu có công suất bình quân 
97,1 ± 21,5 CV và chiều dài là 11,2 ± 1,1 m 
và nghề lưới đáy sử dụng tàu với công suất và 
chiều dài trung bình lần lượt là 47,3± 22,8 CV 
và 10,4 ± 1,3 m (Bả ng 2).

 Bả ng 2. Thông tin về tàu thuyền và ngư cụ khai thác cá bông lau giống
Nội dung Nghề lưới đáy (n=22) Nghề lưới te (n=39)

Công suất (CV) 47,3  ± 22,8a 97,1 ± 21,5b

Chiều dài tàu (m) 10,4 ± 1,3a 11,2 ± 1,1b

Số lượng ngư cụ (miệng lưới/tàu) 4,3 ± 0,9a 4,0 ± 1,1a

Chiều rộng miệng lưới (m) 8,3 ± 0,6a 8,7 ± 1,4a

Kích cỡ mắt lưới 2a nhỏ nhất (mm) 2,5  ± 0,2a 2,9 ± 0,8a

*Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; Các giá trị trong cùng 1 hàng có ký hiệu chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%.

Nghề lưới đáy khai thác cá bông lau giống 
chủ yếu là nghề đáy neo (cố định bằng neo), 
tùy thuộc vào dòng chảy và khu vực tập trung 
cá mà ngư dân di chuyển cọc đáy. Lưới đáy với 
chiều rộng miệng lưới trung bình 8,3 ± 0,6 m, 
kích thước mắt lưới 2,5 ± 0,2 mm và số lượng 
miệng đáy dao động 2 đến 5 miệng/tàu. So với 
nghề đáy biển, số lượng miệng đáy của nghề 
khai thác cá bông lau giống thấp hơn, tuy nhiên 
kích thước mắt lưới ở đụt lưới có sự tương 
đồng với nghề lưới đáy ruốc (2a = 2,0 mm), do 
đối tượng khai thác đều có kích thước nhỏ [5]. 
Đối với nghề lưới te, chiều rộng của miệng lưới 
trung bình 8,7 ± 1,4 m và kích thước mắt lưới 
2,9 ± 0,8 mm. Số lượng ngư cụ trang bị trên 
mỗi tàu dao động từ 1 đến 5 miệng lưới để thay 
thế trong trường hợp hư hỏng (Bả ng 2). 

4. Hoạt động khai thác cá bông lau giống
Để cá bông lau giống lưu giữ được khỏe 

mạnh nên thời gian hoạt động khai thác diễn ra 
trong một ngày với tổng thời gian 4-6 giờ/ngày 
vào thời điểm khi thủy triều bắt đầu lên đến khi 

thủy triều đạt cực đại thì ngừng khai thác. Số 
lượng mẻ lưới khai thác trong ngày tăng hay 
giảm phụ thuộc vào số lượng con giống bắt gặp, 
nghề lưới đáy dao động 1-10 mẻ/ngày (trung 
bình 4,6 ± 2,7 mẻ/ngày trên mỗi miệng đáy) và 
thời gian trong mỗi lần thu đụt lưới từ 10’-15’, 
đối với nghề lưới te 3-20 mẻ/ngày (trung bình 
9,3 ± 4,3 mẻ/ngày) và thời gian trong mỗi lần 
cất lưới dao động từ 5’-10’ (Bả ng 3).

Thời gian khai thác cá giống trong một 
tháng tập trung vào những ngày nước chảy ở 
 nghề lưới đáy trung  bình 17,2 ± 2,0 ngày/tháng 
và nghề lưới te 18,6 ± 3,3 ngày/tháng với tổng 
thời gian khai thác cá giống trong năm của cả 
hai nghề khoảng 4 tháng/năm (Bả ng 3). Nghề 
lưới đáy là nghề cố định phụ thuộc vào tốc độ 
dòng chảy và sự lên xuống của thủy triều, do 
dó số ngày khai thác trong một tháng thấp hơn 
so với nghề lưới te vốn khai thác chủ động. Sản 
lượng khai thác được của nghề lưới đáy phụ 
thuộc rất lớn vào tốc độ dòng chảy và sự lên 
xuống của thủy triều. Thời gian khai thác diễn 
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ra chủ yếu vào những ngày có thủy triều lên cao 
và tốc độ dòng chảy vừa phải, lúc này thuận lợi 
cho việc khai thác và sản lượng cá giống đạt 
được cao. Trái lại, đối với những ngày có thủy 
triều xuống thấp và tốc độ dòng chảy kém thì 
khai thác không đạt được hiệu quả.

5. Sản lượng và kích cỡ cá bông lau giống
Số lượng cá bông lau giống khai thác trong 

ngày trên mỗi loại ngư cụ ở nghề lưới đáy (461 

con/ngày/tàu) cao hơn so với nghề lưới te (421 
con/ngày/tàu) nhưng sự sai khác không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). Tổng lượng cá bông 
lau giống khai thác mỗi năm ở nghề lưới đáy 
ước tính khoảng 29,2 ngàn con/năm/tàu, thấp 
hơn so với tổng lượng cá giống đánh bắt bởi 
nghề lưới te (Bả ng 4), do nghề lưới te có số 
ngày khai thác trong tháng cao hơn nghề lưới 
đáy (Bảng 3).

  Bả ng 3. Hoạt động khai thác của nghề khai thác cá bông lau giống
Nội dung Nghề lưới đáy (n=22) Nghề lưới te (n=39)

Số mẻ lưới khai thác trong ngày (mẻ/ngày) 4,6 ± 2,7a 9,3 ± 4,3b

Số ngày khai thác trong tháng (ngày/tháng) 17,2 ± 2,0a 18,6 ± 3,3b

Số tháng khai thác trong năm (tháng/năm) 4,0 ± 0,4a 3,9 ± 0,34a

*Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; Các giá trị trong cùng 1 hàng có ký hiệu chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%.

 Bả ng 4. Sản lượng, kích cỡ khai thác và hình thức tiêu thụ con giống
Nội dung Nghề lưới đáy (n=22) Nghề lưới te (n=39)

Sản lượng khai thác mỗi tàu trong ngày 
(con/ngày/tàu) 461 ± 258a 421 ± 249a

Sản lượng tính trên mẻ lưới (con/mẻ) 123 ± 70a 48 ± 17b

Sản lượng ước tính mỗi tàu/năm 
(con/năm/tàu) 29.155 ± 13.092a 31.539 ± 19.353b

Kích cỡ con giống khai thác (cm) 3,7 ± 0,4a 3,8 ± 0,5a

Hình thức tiêu thụ cá giống (%)
Trực tiếp ương nuôi - 28,2
Bán cho thương lái 100 71,8

*Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; Các giá trị trong cùng 1 hàng có ký hiệu chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%.

Kích cỡ khai thác của cá bông lau giống dao 
động 2-6 cm, nhiều nhất trong khoảng 3-4 cm, 
và giữa nghề lưới đáy và lưới te sai khác không 
có ý nghĩa thống kê (P>0,05) (Bả ng 4). Kích 
thước cá giống ở vùng nghiên cứu nhỏ hơn so 
với vùng cửa sông Trần Đề tỉnh sóc Trăng, lớn 
nhất 19,1 cm ở tháng 5 và nhỏ nhất 5,3 cm ở 
tháng 9 [14]. Cá bông lau là loài di cư sinh sản, 
giai đoạn cá con chủ yếu sống ở vùng ven biển, 
khu vực cửa sông Mekong, khi trưởng thành 
đến giai đoạn thành thục chúng quay trở lại 
sông, di cư ngược dòng đến thượng nguồn để 
sinh sản [17-18]. Vì vậy, sự khác biệt về kích 
cỡ con giống ở các nghiên cứu do khác nhau về 
khu vực và thời gian khai thác. Nghiên cứu về 

hiện trạng các loài cá thuộc họ Pangasiidae khu 
vực hạ lưu sông Mekong giai đoạn 2017-2019 
cũng cho thấy rằng, cá bông lau có kích thước 
nhỏ ở vùng ven biển (18,2 ± 6,8 cm) và lớn dần 
ở dòng sông chính (51,0 ± 2,0 cm) [4]. 

Cá bông lau giống khai thác chủ yếu bán 
cho thương lái, tuy nhiên một số hộ nghề lưới 
te ở huyện Bình Đại dùng làm nguồn giống 
cho ương nuôi (chiếm 28,2% số hộ). Cá bông 
lau giống chủ yếu được bán tại các bến cá tập 
trung, ngoài ra một số thương lái thu mua trực 
tiếp ở khu vực tập trung tàu khai thác. Giá bán 
bình quân cá bông lau giống khai thác từ nghề 
lưới te dao động 8.000 - 13.000 đồng/con, cao 
hơn so với giá con giống từ nghề lưới đáy, 
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4.000 - 8.000 đồng/con, bởi nghề lưới đáy có 
thời gian thu lưới diễn ra chậm hơn nghề lưới 
te, cá dễ bị xây xát và yếu, dẫn đến chất lượng 
con giống giảm và tỷ lệ hao hụt cao khi ương 
thuần dưỡng.

6. Khía cạnh tài chính của nghề khai thác 
cá bông lau giống

6.1. Chi phí sản xuất của nghề khai thác cá 
bông lau giống

Chi phí đầu tư tàu và ngự cụ của nghề khai 
thác cá bông lau giống bao gồm vỏ tàu, máy 

tàu, ngư cụ và chi phí trang thiết bị khác trên 
tàu (như máy sục khí, thùng chứa). Nghề lưới 
te có mức chi phí đầu tư trung bình 114,4 triệu 
đồng/tàu, cao hơn so với nghề lưới đáy khoảng 
34,7 triệu đồng. Trong đó, khoản chi cho máy 
tàu là cao nhất (chiếm 53,7%), tiếp đến là vỏ 
tàu (chiếm 36,1%) và ngư cụ (chiếm 8,7%). 
Trong khi đó nghề lưới đáy có chi phí đầu tư 
cho vỏ tàu là cao nhất (chiếm 42,3%), tiếp đến 
là ngư cụ (chiếm 33,3%) và máy tàu (chiếm 
22,3%) (Bả ng 5).

 Bả ng 5. Chi phí đầu tư tàu và ngư cụ khai thác cá bông lau giống
Nội dung Nghề lưới đáy (n=22) Nghề lưới te (n=39)

Tổng giá trị đầu tư (triệu đồng/tàu) 79,7 ± 19,9 a 114,4 ± 43,9 b

+ Vỏ tàu 33,7 ± 14,5 41,3 ± 24,4
+ Máy tàu 17,8 ± 10,7 61,4 ± 30
+ Ngư cụ 26,6 ± 8,9 10,0 ± 3,2
+ Chi phí khác (máy sục khí, thùng chứa, v.v.) 1,6 ± 0,6 1,7 ± 0,6

Chi phí khấu hao (triệu đồng/ngày) 0,32 ± 0,14 a 0,27 ± 0,09 a

*Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; Các giá trị trong cùng 1 hàng có ký hiệu chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%.

Mặc dù chi phí đầu tư của nghề lưới te cao 
hơn nghề lưới đáy tương đối nhiều, tuy nhiên 
về chi phí khấu hao mỗi ngày khai thác thì khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05), trung 
bình là 0,32 triệu đồng/ngày ở nghề lưới đáy và 
nghề lưới te là 0,27 triệu đồng/ngày. Dựa trên 
kết quả khảo sát cho thấy, ở nghề lưới đáy, vỏ 
tàu và máy tàu chủ yếu đã qua sử dụng và thời 
gian sử dụng tối đa chỉ từ 8-10 năm, trong khi 
đó nghề lưới te được đầu tư mới nên thời gian 
có thể sử dụng tối đa lớn hơn, từ 10-15 năm.

Chi phí biến đổi của nghề khai thác cá giống 
chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng chi phí hoạt 
động khai thác (chiếm 80% ở nghề lưới đáy và 

91% ở nghề lưới te), trong đó chi phí biến đổi 
bình quân của nghề lưới đáy là 1,34 triệu đồng/
ngày, thấp hơn khoảng 2 lần so với nghề lưới 
te. Trong cơ cấu chi phí biển đổi, chi phí nhiên 
liệu (dầu và nhớt) chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 
42% ở lưới đáy và 76,3% ở lưới te. Nghề lưới 
te là khai thác chủ động, di chuyển nhiều nơi 
và công suất máy lớn hơn so với nghề lưới đáy 
nên chi phí nhiên liệu lớn gấp 3,8 lần so với 
nghề lưới đáy. Kế đến là chi phí trả tiền công 
lao động thuê (khoảng 20,1% và 11,8% tương 
ứng) và lương thục thực phẩm (khoảng 26,8% 
và 8,9% tương ứng) (Bả ng 6).

 Bả ng 6. Chi phí biến đổi của nghề khai thác cá bông lau giống (Đơn vị tính: triệu đồng/ngày)
Nội dung Nghề lưới đáy (n=22) Nghề lưới te (n=39)

- Nhiên liệu (dầu, nhớt) 0,56 ± 0,30 2,12 ± 0,84
- Lương thực 0,36 ± 0,16 0,25 ± 0,18
- Nhân công 0,27 ± 0,21 0,33 ± 0,24
- Sửa chửa nhỏ 0,15 ± 0,19 0,08 ± 0,13

Tổng chi phí biến đổi (triệu đồng/ngày) 1,34 ± 0,61a 2,78 ± 0,87 b

*Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; Các giá trị trong cùng 1 hàng có ký hiệu chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%.
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Các khoản chi phí đầu tư về tàu và ngư cụ 
của hoạt động khai thác cá giống ở tỉnh Bến 
Tre tương đồng với các nghề khai thác thủy 
sản ở vùng ven biển ở Đồng bằng sông Cửu 
Long [3,11]. Trong đó, khoản chi phí nhiên liệu 
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng cơ cấu chi 
phí hoạt động khai thác thủy sản [3,20]. Điều 
này cho thấy hoạt động khai thác thủy sản chịu 
chi phối lớn bởi yếu tố nhiên liệu và lực lượng 
lao động khai thác. Sự thay đổi tăng hoặc giảm 
giá nhiên liệu tác động rất lớn đến hoạt động 
khai thác của ngư dân khai thác cá bông lau 
giống ở tỉnh Bến Tre. 

6.2. Hiệu quả tài chính của khai thác cá 

bông lau giống
Chi phí hoạt động khai thác cá bông lau 

giống ở tỉnh Bến Tre của nghề lưới đáy thấp 
hơn khoảng 2 lần so với nghề lưới te (1,66 triệu 
đồng/chuyến so với 3,05 triệu đồng/chuyến). 
Tổng doanh thu của nghề lưới te đạt trung bình 
4,35 triệu đồng/ngày và mang về lợi nhuận 
khoảng 1,3 triệu đồng/ngày. Đối với nghề lưới 
đáy, doanh thu bình quân mỗi ngày khai thác 
đạt 3,13 triệu đồng và lợi nhuận là 1,51 triệu 
đồng. Tuy nhiên, nghề lưới đáy hoạt động có 
hiệu quả về mặt kinh tế hơn so với nghề lưới te, 
với tỷ suất lợi nhuận ở nghề lưới đáy (91,0%) 
cao hơn so với nghề lưới te (42,6%) (Bả ng 7).

 Bả ng 7. Hiệu quả tài chính của các nghề khai thác cá giống
Nội dung Nghề lưới đáy (n=22) Nghề lưới te (n=39)

Tổng chi phí sản xuất (triệu đồng/ngày) 1,66 ± 0,66 a 3,05 ± 0,9 b

+ Chi phí khấu hao (triệu đồng/ngày) 0,32 ± 0,14 a 0,27 ± 0,09 a

+ Chi phí biến đổi (triệu đồng/ngày) 1,34 ± 0,61 a 2,78 ± 0,87 b

Doanh thu (triệu đồng/ngày) 3,13 ± 1,64 a 4,35 ± 3,01b

Lợi nhuận (triệu đồng/ngày) 1,51 ± 1,39 a 1,30 ± 2,39 a

Tỉ suất lợi nhuận 91,0% 42,6%
*Ghi chú: Trung bình ± Độ lệch chuẩn; Các giá trị trong cùng 1 hàng có ký hiệu chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%.

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở Bến Tre nghề 
khai thác cá bông lau giống đã thu hút ngư dân 
tham gia đầu tư do nguồn vốn không quá lớn 
và thời gian khai thác kéo dài chỉ trong ngày 
nên quay vòng vốn là khá nhanh, phù hợp với 
những ngư dân hạn chế về nguồn tài chính. Do 
vậy hoạt động khai thác cá giống là một trong 
những nghề góp phần tạo việc làm và nâng cao 
thu nhập cho ngư dân ven biển [8,16].

8. Nhận định của người dân về nguồn lợi 
cá bông lau giống

Nhận định của người dân về nguồn lợi cá 
bông lau giống không có sự khác biệt giữa 
hộ ngư dân hoạt động nghề lưới đáy và lưới 
te (Bảng 8). Đa phần người dân khai thác cá 
bông lau giống (87,2% ý kiến ở nghề lươi te và 
77,3% ở nghề lưới đáy) hiện nay cho rằng sản 
lượng cá bông lau giống đều giảm so với thời 
điểm năm 2018, tuy nhiên kích cỡ cá giống 
không thay đổi so với trước đây (trên 80% ý 
kiến). Kết quả điều tra cho thấy, có sự thay đổi 

khá lớn về số hộ tham gia khai thác cá bông lau 
giống, trong đó nghề lưới đáy giảm (77,3% ý 
kiến) và nghế lưới te tăng (59,0% ý kiến). Như 
vậy, hoạt động khai thác cá bông lau giống có 
sự thay đổi cơ cấu từ nghề khai thác cố định 
sang nghề di động, với số lượng cá giống ngày 
càng giảm thì nghề lưới te có khu vực khai thác 
rộng và ít phụ thuộc vào tốc độ dòng chảy hơn 
so với nghề lưới đáy vốn bị hạn chế về khu vực 
khai thác và phụ thuộc vào tốc độ dòng chảy. 

Ngư dân nghề lưới đáy và lưới te có nhận 
định về nguyên nhân dẫn đến suy giảm nguồn 
lợi cá bông lau giống là khá giống nhau. Đa số 
ngư dân cho rằng, thời tiết thay đổi và khai thác 
quá mức là hai nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến 
sự suy giảm nguồn lợi cá bông lau giống, tương 
ứng khoảng 38,9% và 27,8% ý kiến của ngư 
dân nghề lưới đáy và 48,1% và 24,1% ý kiến ở 
nghề lưới te. Có khoảng 20,4-25,0% ý kiến ngư 
dân nhận định yếu tố ô nhiễm môi trường có 
tác động đến sự suy giảm nguồn lợi cá giống. 
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Ngoài ra, có khoảng 7,4-8,0% ý kiến của ngư 
dân về sự thay đổi dòng chảy của nước có tác 
động đến nguồn lợi cá giống. Những nhận 
định về nguyên nhân làm suy giảm nguồn lợi 
cá bông lau giống có sự tương đồng với hoạt 
động khai thác cá bông lau ở vùng cửa sông 
Tiền [10]. Số lượng cá bông lau bắt gặp ở khu 
vực hạ lưu sông Mekong trong thời gian 2017 
- 2018 có sự suy giảm đáng kể, bởi do số ngày 
hoạt động khai thác ít đi do bão và hạn hán [4]. 
Bên cạnh đó, các khu vực sinh sản và các con 
đường di cư của cá bông lau đang bị đe dọa bởi 
sự suy thoái môi trường sống và bởi số lượng 
ngày càng tăng của các đập thủy điện dọc theo 
sông Mekong [21].
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

1. Kết luận
Nghề khai thác cá bông lau giống của tỉnh 

Bến Tre chủ yếu là nghề lưới đáy và nghề lưới 
te với mùa vụ khai thác diễn ra từ tháng 9 đến 
tháng 12 hàng năm ở vùng cửa sông ven biển. 
Số ngày khai thác trong tháng  của nghề đáy 
trung bình 17,2 ngày/tháng và nghề lưới te 18,6 
ngày/tháng.

Số lượng cá bông lau giống khai thác ở mỗi 
tàu lưới đáy và lưới te lần lượt là 461 con/ngày/

tàu và 421 con/ngày/tàu, tương ứng với lượng 
cá giống ước tính mỗi năm cho mỗi tàu là 29,2 
ngàn con/năm (lưới đáy) và 31,5 ngàn con/năm 
(lưới te) với kích cỡ con giống dao động 2-6 
cm, nhiều nhất trong khoảng 3-4 cm.

Chi phí mỗi ngày khai thác của nghề lưới 
đáy khoảng 1,66 triệu đồng và lợi nhuận bình 
quân 1,51 triệu đồng với tỷ suất lợi nhuận đạt 
91,0%. Tổng chi phí khai thác và doanh thu 
trung bình một ngày khai thác của nghề lưới 
te cao hơn (3,05 triệu đồng/ngày và 4,35 triệu 
đồng/ngày) nhưng tỷ suất lợi nhuận (42,6%) 
thấp hơn so với nghề lưới đáy (91,0%).

Đa số ngư dân cho rằng số lượng con giống 
khai thác được đều giảm so với trước đây  do 
thời tiết thay đổi, hoạt động khai thác quá mức, 
ô nhiễm môi trường và sự thay đổi dòng chảy.

2. Đề xuất
Hoạt động khai thác cá bông lau giống đã 

và đang mang lại việc làm và thu nhập cho 
ngư dân vùng biển ở tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, 
nguồn lợi cá bông lau giống đang bị suy giảm, 
bên cạnh đó nghề lưới te và lưới đáy bị cấm 
khai thác ở vùng ven bờ và vùng nước nội địa, 
do đó một số giải pháp được để xuất để quản 
lý và bảo vệ nguồn giống cá bông lau tự nhiên, 

Bả ng 8. Một số nhận định của ngư dân về nguồn lợi cá bông lau giống
Nội dung Nghề lưới đáy (n=22) Nghề lưới te (n=39)

Sản lượng cá giống so với trước đây* (%) 100 100
- Giảm 77,3 87,2
- Không đổi 22,7 12,8

Kích cỡ cá giống so với trước đây* (%) 100 100
- Không đổi 81,0 97,5
- Lớn ít 9,0 2,5

Số hộ tham gia khai thác so với trước đây* (%) 100 100
- Tăng 9,1 59,0
- Giảm 77,3 12,8
- Không đổi 13,6 28,2

Nguyên nhân suy giảm nguồn lợi cá giống (%) 100 100
-  Thời tiết thay đổi 38,9 48,1
- Khai thác quá mức 27,8 24,1
- Ô nhiễm môi trường 25,0 20,4
- Nước kém (dòng chảy kém) 8,3 7,4

Ghi chú: *Năm cố định so sánh là năm 2018; giá trị % được thể hiện trong bảng là tỷ lệ số ý kiến trả lời.
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bao gồm: i) Tăng cường các chính sách hỗ trợ 
chuyển đổi nghề khai thác thân thiện với môi 
trường; ii) Hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sang 
mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển; iii) Đẩy 
mạnh nghiên cứu và sản xuất giống cá bông lau 
trong điều kiện nuôi nhốt; iv) Tăng cường công 
tác kiểm tra và tuyên truyền về chính sách và 
quy định của Nhà nước về nghề khai thác cá 
giống tại địa phương.
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Tôi xin thay mặt nhóm tác giả gửi lời cảm 

ơn đến Đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình 
ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong 
ao đất” (theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND 
ngày 19/05/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bến Tre về việc cho phép triển khai thực hiện 
đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh), đã cho phép chúng tôi sử dụng số liệu để 
hoàn thiện bài báo này.
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